
 

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 16 – TOÁN 5 

I. Phần trắc nghiệm : (6 điểm) 

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :  

Câu 1: (1 điểm)  Kết quả phép tính 34,5% + 56%  là: 

A.90,5 %                                  B. 90,5 

C.40,1  %                                 D. 40,1 

Câu 2:(1điểm): x  -7,02= 19 : 3,8 . Giá trị của x  là   : 

A.  x  = 1,202                                B. x =12,02 

C.  x  = 120,2                               D. x = 1202 

Câu 3: (1 điểm)  Viết số thập phân 0,857 thành tỉ số phần trăm là :  

A.  8,57%                                       B.  857 %                                     

C.   85,7%                                      D.0,857% 

Câu 4: (1 điểm) Khối lớp 5 của một trường Tiểu học có 250 học sinh . Cuối năm 

học khối lớp 5 có 20 học sinh xuất sắc . Tỉ số phần trăm của số học sinh xuất sắc 

và học sinh toàn khối lớp 5 là : 

A. 0,8%                                 B.  80%                                

C. 0,08%                               D.  8%                         

Câu 5: (1 điểm) Lãi suất tiết kiệm của ngân hàng là 0,6% một tháng . Một người gửi 

tiết kiệm 10 000 000 đồng . Sau 3 tháng người đó rút cả tiền gửi và tiền lãi là: 

A.11 800 000 đồng                              B. 10 018 000 đồng    



 

C. 10 180 000   đồng                            D. 10 280 000 đồng    

Câu 6: (1 điểm) Một người đi xe máy từ A đến B . Sau khi đi được 78 km thì ngồi 

nghỉ tính ra người đó đã đi được 65% quãng đường . Người đó còn phải đi số ki –

lô-mét nữa mới đến B  là :  

  A. 40 km                                                 B. 41km  

  C.42km                                                   D. 43 km 

II/ Phần 2 (4 điểm) 

Câu 1:(2 điểm)  :  Đặt tính rồi tính  

 37,5  + 68,91            6,32 x 7,25               409,06 - 254           237,12  : 5,2                  
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Câu 2:(2 điểm) Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 40% là học sinh giỏi , 20 % 

học sinh trung bình còn lại là học sinh khá  không có học sinh yếu . Hỏi lớp có   

bao nhiêu học sinh khá  ? ( Giải bài toán bằng hai cách ) 
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